
EXERCISE 

Exercise 1. Bài tập thì hiện tại đơn - Điền dạng đúng của từ trong ngoặc 

1. She always ______delicious meals. (make) 

2. Tom______eggs. (not eat) 

3. They______(do) the homework every Sunday. 

4. He ______ a new T-shirt today. (buy) 

5. My mom ______ shopping every week. (go) 

6. ___ ___Duong and Hoa __ ____ to work by bus every day? (go) 

7. __ ___ your parents __ ____with your decision? (agree) 

8. My sister __ ____ her hair every day (wash) 

9. Police _ ____ robbers (catch) 

Exercise 2. Bài tập thì hiện tại tiếp diễn - Viết câu dưới đây ở thì HTTD. 

1. My/ dad/ water/ some plants/ the/ garden. 

_________ __ _____________ 

2. My/ mom/ clean/ floor/. 

__________ ______________ 

3. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant. 

__________ ______________ 

4. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ railway/ station. 

_______ _________________ 

5. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture 

___________ ___________ 



Exercise 3. Bài tập thì hiện tại hoàn thành - Chia động từ trong ngoặc. 

1. They ______a new lamp. (buy) 

2. We ______our holiday yet. (not/ plan) 

3. He just ______ out for 2 hours (go) 

4. I ______ my plan (not/finish) 

5. ______ you ______ this lesson yet? ( learn)  

Exercise 4: Hoàn thành câu có sử dụng tính từ sở hữu  

my  our your his her  its their 

1.​ She is waiting for ______ friends  

2.​ I am writing _____ address 

3.​ We are washing ______ feet  

4.​ They are doing _______ homeworks 

5.​ Is he washing ______ bike?  

6.​ My parents are cleaning ______ bedrooms  

7.​ I like ___ lovely house  

8.​ Tom loves ____ brothers & sisters  

Exercise 5: Hoàn thành câu sử dụng các đại từ sở hữu  

mine   ours  yours his hers its theirs 

1.​ Whose pen is this? It's my brother's pen. It’s ______ 

2.​ Whose books are these? They are my books. They're ______ 

3.​ She has got a lot of toys. They're _____ 

4.​ Marry, is this black ball _____?  

5.​ Whose car is that? Is it  _____? No, it's not _____. It’s my brother’s  



Exercise 6: Chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau  

1.​ If you give me some of your sweets, I'll give you some of my/mine  

2.​ Do you often go to school with your/yours father?  

3.​ Lily borrowed a pen from me because her/hers was left at home. 

4.​ My grandmother came round to our/ours house for lunch last sunday.  

5.​ My T-shirt is not as lovely as your/yours  

6.​ Mrs. Green got angry because someone had taken her/hers flowers 
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